DANH SÁCH
130 phương tiện đang tạm giữ tại Công an huyện Vĩnh Hưng
	STT
	Biển số
	Số máy
	Số khung
	Nhãn hiệu
	Số loại
	Màu sơn
	Dung tích

	01
	62K1-1633
	VLFPD1P52FMH35A137523
	VDCDCG044UM000552
	LIFAN
	WAVE
	XANH
	97

	02
	55Y5-3101
	23B3028720
	RLCM23B309Y028720
	YAMAHA
	ULIIMO
	XANH, ĐEN
	114

	03
	53V8-2436
	HC08E0098027
	RLHHC08082Y097886
	HONDA
	WAVE
	XANH
	107

	04
	KHÔNG BIỂN SỐ
	71223563
	C506022363
	HONDA
	C50
	CAM
	49

	05
	71F7-4019
	1P50FMG01002112
	LWGXCHL010....5...
	
	
	
	96

	06
	62H3-7440
	CR110FMH109213
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	PUSAN
	DREAM
	NÂU
	108

	07
	43S2-0351
	VPF1P52FMH40004894
	VPDBCH034PD404894
	WAIT
	WAIT
	ĐEN
	107

	08
	62H7-5314
	VTT1P52FMH134741
	VTTDCH0A4TT134741
	MAIESTY
	FT110-2
	XANH
	108

	09
	62F7-6176
	CR100FMG108954
	LZSXCHLS10018954
	PREALMII
	LM100
	NÂU
	97

	10
	60C2-459.81
	G3D4E338934
	RLCUG0610GY322825
	YAMAHA
	EXCITER
	ĐEN
	149

	11
	64B1-382.09
	VDP1P52FMH661744
	RMMWCH6MM81661744
	WAYEC
	110
	XANH, ĐEN
	108

	12
	62M2-4021
	VMSA4BH007478
	RLGDSB6UM7H007478
	SANDA
	DREAM
	ĐEN
	

	13
	62T1-043.74
	LC152FMG1A00001577
	NJ100200002081
	FANLIM
	100
	NÂU
	97

	14
	49T7-3514
	VTT1P52FMH151472
	VTTWCH022TT151472
	HONDA
	110.0
	XANH
	108

	15
	62Z6-4527
	VLF1P53FMIB90031132
	RN8DCJGN88B031132
	SPHONDA
	125
	ĐEN
	

	16
	62D1-072.64
	VMESE2009701
	RLGRS12B45H009701
	SANDA
	WAVES
	XANH
	107

	17
	67K8-3410
	E432VN110924
	RLSBE49L030110924
	SUZUKI
	SMASH
	XANH
	109.7

	18
	62D1-153.56
	JF86E2059124
	RLHJF5838JY059153
	HONDA
	VISION
	ĐEN, XÁM
	108

	19
	59X2-94583
	HC12E7145805
	RLHHC1257FY145748
	HONDA
	WAVE
	TRẮNG
	97

	20
	63K6-6081
	1P52FMH...4494
	VBSPCH0021X902455
	WARE
	110
	VÀNG
	107

	21
	62M1-0390
	VHLFM152FMHV705037
	RMNWCHKMN6H005037
	DANEO
	110
	XÁM, ĐEN
	107

	22
	62D1-056.94
	JC52E1149896
	RLHJC5272DY063479
	HONDA
	WAVE
	ĐỎ, XÁM, ĐEN
	109

	23
	63B2-299.83
	JC52E1002504
	RLHJC5267DY150429
	HONDA
	WAVES
	ĐEN, ĐỎ, XÁM
	109

	24
	52N1-3093
	CT100E1015895
	CT100F101.......
	HONDA
	CITI100
	ĐỎ
	97

	25
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VLF1P52FMH370370423
	NUWCH1UM8A370423
	YAMAHA
	JUPITER
	KHÔNG
	108

	26
	62F9-8340
	FAME99000408
	FAME000271
	FASHION
	
	
	97

	27
	KHÔNG BIỂN SỐ
	DY150FMG50100560
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	FASHION
	100
	ĐEN
	97

	28
	99H8-2166
	150FMG04001483
	RMGDCG1MG5A001545
	HONDA
	WAVE
	ĐỎ
	97

	29
	54L2-2730
	VME152FMHC109633
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	ELISA
	110S
	XANH
	97

	30
	62Z6-0673
	5C64035334
	RLCS5C6408Y035334
	YAMAHA
	SIRIUS
	ĐEN
	110

	31
	52L9-9079
	VTT36JL1P50FMG000670
	RRKDCG2TT7XC00670
	WEMVTPT
	DREAM
	NÂU
	97

	32
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VKVIP52FMHH618948
	L8WCH.HY9....00404
	HONDA
	WAVE
	ĐEN
	108

	33
	
	G3D4E288114
	RLCUG0610GY274404
	YAMAHA
	EXCITER
	ĐỎ, ĐEN
	150

	34
	62F9-9661
	E409TH728480
	BE44FVN108242
	SUZUKI
	110
	XANH
	108

	35
	62M3-8656
	2B56041922
	RLCN2B5607Y041922
	YAMAHA
	NOUVO
	BẠC, ĐEN
	114

	36
	51Z2-9823
	LC152FMH011129
	BS11020001129
	WARE
	110BS
	XÁM
	108

	37
	62C1-069.28
	HC12E5388198
	RLHHC1217DY388020
	HONDA
	WAVE  ALPHA
	ĐỎ, ĐEN. BẠC
	97

	38
	54Y7-5204
	150FM7002152
	DY100D7002152
	DREAM
	DAYANG
	NÂU
	

	39
	62Z6-4984
	VLFPD1P52FMH330014098
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	HAMCO
	WAVE
	TRẮNG
	108

	40
	59G1-324.86
	55P1091363
	RLCE55P10CY091343
	YAMAHA
	EXCITER
	XANH
	134

	41
	KHÔNG BIỂN SỐ
	CF50E2497982
	CF502497977
	HONDA
	CHALY
	XANH
	49

	42
	71B3-614.84
	152FM100207755
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	CPI
	C110
	ĐỎ
	108

	43
	62Z6-1341
	5C63128933
	RLCS5C6308Y128933
	YAMAHA
	SIRIUS
	XANH
	110

	44
	62L1-303.37
	1FC3083782
	RLCS1FC30EY083812
	YAMAHA
	SIRIUS FI
	 TRẮNG, ĐEN
	114

	45
	70T2-2352
	LSHK10001204575
	LSHK10001204575
	LISOHAKA
	110
	NÂU
	97

	46
	62FA-4831
	C50E8942299
	C508942069
	HONDA
	C50E
	XANH
	49

	47
	51R1-2767
	VKV1P52FMHH605289
	VKVDCH045UM605289
	HAVICO
	110V
	ĐỎ
	107

	48
	62D1-168.42
	E32VE015975
	RLCUE3710KY004225
	YAMAHA
	SIRIUS
	XÁM, ĐEN
	110

	49
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VLKZS1P50FMH00029878
	VLKPCH022LK029878
	HONDA
	KHÔNG
	KHÔNG
	108

	50
	
	VTLZS152FMH00019508
	VHTPCH032HT013102
	FASHION
	110S-1
	ĐỎ
	107

	51
	62D1-057.03
	1FC1045205
	RLCS1FC10DY045197
	YAMAHA
	SIRIUS
	ĐEN, ĐỎ
	113

	52
	62H7-3398
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	VHTDCG033HT000128
	VICTORY
	110
	ĐEN
	97

	53
	62H9-8846
	VTT1P52FMH170918
	VTTDCH0A4TT170918
	HONDA
	WAVE
	XANH
	107

	54
	62Y6-1999
	RRSDO152FMH0009304
	RRSWCH5RS81009304 
	DAEHANNOVA
	MOZX
	ĐEN
	107

	55
	62D1-120.67
	C100ME8058053
	C100M8058053
	HONDA
	DREAM
	NÂU
	97

	56
	99H9-7651
	VTLZS152FMH00023261
	RNDWCH1ND61L01737
	ZONOX 
	WAVE
	TRĂNG
	108

	57
	66P1-824.27
	VDGZS152FMHWL00002514
	RNDWCH1ND61A02514
	WARLIKE
	C110
	TRẮN, ĐEN, BẠC
	107

	58
	62E1-024.87
	5C64565266
	RLCS5C640BY565250
	YAMAHA
	SIRIUS
	ĐỎ, ĐEN
	110

	59
	62N1-3272
	VTH152FMH2019275
	RRHWCH2RH8A019275
	SHOZUKA
	110
	ĐỎ, ĐEN
	107

	60
	62K9-8326
	VME152FMHP007659
	RMEWCH9ME7A007659
	EVERY
	110
	ĐỎ, ĐEN
	107

	61
	52Y4-0184
	2B52123788
	RLCN2B5206Y123788
	YAMAHA 
	NOUVO
	ĐEN
	113

	62
	KHÔNG BIỂN SÔ
	VTTJL1P52FMH1011158
	RRKWCH2UM5X011158
	ZALUKA
	KHÔNG
	ĐEN
	

	63
	76X5-1005
	LC152FMH01400026
	LCNXCHLX31001400026
	HONDA
	FUTURE
	XÁM
	108

	64
	62K5-9641
	ZS152FMH32113829
	VHCWCH032HC013266
	FULJIR
	110
	ĐỎ, ĐEN
	108

	65
	62F2-6110
	CT100E1679404
	KMY........678766
	CITI
	CT
	NÂU
	97

	66
	72K4-6357
	VTTJL1P52FMHM002391
	VTTWCH0D4UM002391
	STEED
	C110
	ĐỎ
	108

	67
	86K7-8112
	VME152FMHC040480
	RMEWCHEME7A040480
	HONDA
	KHÔNG
	ĐEN
	

	68
	62Z6-3283
	VDEJQ152FMH031383
	RPEWCH1PE9A031383
	DETECH
	110V1A
	ĐEN
	107

	69
	66L1-017.93
	VHLFM152FMHV602944
	RMNWCHJMN6H002944
	MODELH
	WAVE
	ĐỎ
	

	70
	KHÔNG BIỂN SỐ
	1P52FMH0802A486
	RNDWCH1ND71C0287574
	KHÔNG
	KHÔNG
	KHÔNG
	

	71
	KHÔNG BIỂN SỐ
	CT100E13008...
	CT100F153397
	NAISADO
	100
	ĐỎ
	

	72
	62P1-892.76
	VDP1P52FMH800289
	RMMWCH8MM51800.....
	FAIRY
	WAVE
	ĐỎ
	108

	73
	90H7-2949
	VTH152FMH4008458
	RRHWCH4RH6A008458
	ROONEY
	KHÔNG
	
	

	74
	67H1-280.15
	1FC3129290
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	YAMAHA
	SIRIUS
	ĐEN
	

	75
	62Z6-3440
	VDEJQ152FMH030033
	PREWCH1PE9A030033
	ESPERO
	110
	ĐEN
	107

	76
	63K3-5525
	E100VN546833
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG
	KHÔNG
	KHÔNG
	

	77
	54P8-9686
	VZS152FMH500559
	RL.DCH5L1AA500559
	KHÔNG
	KHÔNG
	ĐỎ
	

	78
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VFMZS150FMG200004474
	VFMDCG053FM004474
	FIMEX
	WAVE
	XANH
	

	79
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VTT36JL1P52FMH017101
	RRKWCH2UM7XC17101
	EMVIPI
	110
	ĐỎ
	108

	80
	62D1-052.43
	VLFPD1P50FMH7A017487
	RPDWCHEPD7A017487
	
	JUPEP
	ĐEN
	

	81
	62K7-3691
	VLFPD1P52FMH354209126
	RPDDCH4PD5A009126
	HAMCO
	110C
	ĐỎ
	107

	82
	63B9-961.72
	VKVLM1P52FMHF402681
	VLMDCH0C5UM402681
	FUSACO
	110S
	ĐỎ
	108

	83
	51U4-9039
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	RLHHA060XWY133253
	SUPERDREAM
	C100
	NÂU
	97

	84
	67B2-411.65
	L.152FMHY0444088
	67B241165
	VINA
	C110
	ĐỎ
	108

	85
	62F9-0871
	1P53FMH10199838
	LF3XCH3061A610199838
	HONLEI
	110
	XANH
	109

	86
	62Z6-2940
	VMSB8AH005682
	RLGSB10AH9H005682
	BOSS
	SB8
	ĐEN
	97

	87
	KHÔNG BIỂN SỐ
	LC150FMG1A21023917
	FL100200030917
	KHÔNG
	DREAM
	ĐEN
	

	88
	62FE-1093
	VTT48YX1P39FMP001452
	RRKWCB2UM8XT01452
	EXCITER1S91
	50
	ĐEN
	49

	89
	51N4-0916
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	RRKDCRODTT5XP01050
	MIKADO
	DREAM
	
	

	90
	59C1-658.44
	HC09E6684515
	RLHHC09067Y864088
	HONDA
	WAVE
	XANH
	97

	91
	62F8-5097
	LC1P50FMG00600317
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	HONDA
	DREAM
	ĐỎ
	97

	92
	85D1-469.96
	KB11E1181437
	MH1KB1111JK181545
	HONDA 
	SONIC
	ĐEN
	149

	93
	KHÔNG BIỂN SỐ
	5P93001802
	RLCJ5B9306Y001802
	YAMAHA
	JUPITER
	ĐEN, TRẮNG
	

	94
	62D1-042.41
	VDGZS152FMHT00000835
	RNDWCH0ND51E00835
	TOXIC
	110
	ĐỎ, ĐEN
	107

	95
	53S9-5311
	CR100FMG102795
	V.CPCG0021R002795
	PREALM
	IICR
	NÂU
	97

	96
	52U3-8530
	VDP1P52FMH420886
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	BESTFALRY
	C110
	XANH
	108

	97
	63B9-902.17
	VUMDCYG150FMG4P200069
	VDCDCG044UM000069
	VECSTAR
	C100
	XANH
	97

	98
	53V8-7918
	1P52FMH10457023
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	SEASPORT
	C110
	ĐEN
	97

	99
	94F1-235.06
	G3D4E657782
	RLCUG0610JY631469
	YAMAHA
	EXCITER
	ĐỎ
	150

	100
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VMESE1223463
	RLGSB10AD4H223463
	BOSS
	SB1
	NÂU
	

	101
	62FE-2241
	.....9970271
	C509969910
	HONDA
	CUP
	XANH
	49

	102
	62FC-1770
	VPJL1P39FMB2001726
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	SIRENA
	50S
	XANH
	49

	103
	62H2-5694
	1P50FMG310616198
	VTWPXG0A...W001181
	WESTNCAP
	100
	NÂU
	97

	104
	66P2-088.98
	VTT1P52FMH073374
	VLMDCH022HV073374
	ESPEROSTAR
	110
	XANH
	107

	105
	KHÔNG BIỂN SỐ
	152FMH30060066
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	LONCIN
	WAVE
	ĐEN
	108

	106
	62H4-7877
	VTT23JL1P52FMH024586
	LAYXCH005XBL00116
	LIFAN
	WAVE
	XANH, TRẮNG
	108

	107
	62Z6-4099
	VDEJQ152FMH032080
	RPEWCH1PE9A032080
	ESPERO
	110V1AX
	ĐEN
	107

	108
	62FC-2293
	VHMCT50011315
	VHMDCB023HM011815
	HALIM
	50
	ĐỎ
	49

	109
	62Z6-3671
	VHLFM152FMHV423562
	RMNWCHZMN8H003562
	RXIM
	110
	ĐỎ, ĐEN
	107

	110
	KHÔNG BIỂN SỐ
	V.....E.....B.9
	RN8DCJHN88B030585
	GTYAMAHA
	KHÔNG
	KHÔNG
	125

	111
	62H5-0215
	VPJL1P53F033599
	VHTPCH032HT013320
	RIVER
	110S
	ĐỎ
	108

	112
	62H4-6998
	VPJL1P50FMG033567
	VHTPCG012HT014181
	SIRENA
	NA100
	NÂU
	97

	113
	53Y8-6794
	1P50FMG310412158
	HH100010337660
	HUANGHE
	HH1003
	NÂU
	97

	114
	47M1-600.33
	JF63E2070957
	RLHJF6328HZ059372
	HONDA
	AIRBCADE
	BẠC, ĐEN
	124

	115
	62S3-7344
	5P11272802
	RLCN5P110AY272800
	YAMAHA
	NOUVO
	TRẮNG, VÀNG
	133

	116
	93T8-1710
	FMH370801351
	.FHY71001351
	CPI
	100
	ĐỎ, ĐEN
	97

	117
	67H7-0586
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	VDPPCH0011P014779
	LONCIN
	WAVE
	XANH
	107

	118
	47E1-078.51
	1S9A066991
	RLCE1S9A0FY066968
	YAMAHA
	EXCITER
	XANH, TRĂNG
	135

	119
	KHÔNG BIỂN SỐ
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	613231
	KHÔNG
	WAVE
	
	97


MÔ TÔ BA BÁNH

	120
	60Y3-0628
	167MM21L003511
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG
	YINXIANG
	XANH
	

	121
	61L7-7215
	LX162MKQA031592
	HKZ031592
	KHÔNG
	YINXIANG
	XANH
	

	122
	70H2-7198
	HD1P53FMHY0024217
	PU110200001750
	KHÔNG
	KHÔNG
	KHÔNG
	

	123
	61L6-7542
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	HKZ0.1332
	KHÔNG
	YINXIANG
	XANH
	

	124
	61L7-3762
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	LX163FMLTC077571
	KHÔNG
	YINXIANG
	XANH
	

	125
	60X2-9055
	162MK21J001233
	HKZ013641
	KHÔNG
	YINXIANG
	XANH
	

	126
	61L6-5517
	162MK2JH06441
	HK.-006441
	KHÔNG
	YINXIANG
	XANH
	

	127
	60Y3-2177
	...032516
	162MK-21M001291
	KHÔNG
	YINXIANG
	XANH
	

	128
	60Y2-3592
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	162MK-21F006779
	KHÔNG
	YINXIANG
	XANH
	

	129
	KHÔNG BIỂN SỐ
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	LX162MKRC037116
	KHÔNG
	YINXIANG
	XANH
	

	130
	KHÔNG BIỂN SỐ
	LX162MK10TG087324
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG
	YINXIANG
	XANH
	


